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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Nhật Minh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thế Lý; 

2. Bà Đàm Thị Hồng Nhung. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Sơn Hà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thuỳ Trang – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 4/2023/HSST ngày 

06 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

28/2023/QĐXXST- HS ngày 06 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:  

 Mã Kiến C, sinh ngày 27/9/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Số 

CCCD: 079077004666 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/6/2019; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: 103/31 Tân Hoá, Phường 14, Quận S, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: 103/31 Tân Hoá, Phường 14, Quận S, Thành phố Hồ 

Chí Minh; Không nghề nghiệp; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Hoa; Tôn 

giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Văn Được   

và bà Mã Xuân Anh; Hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ con; Tiền án, Tiền sự: 

Không; Bị cáo bắt tạm giam từ ngày 16/02/2022, đến ngày 29/4/2022 đưa đi 

bắt buộc chữa bệnh, đến ngày 29/12/2022 bị bắt và tạm giam cho đến nay, có 

mặt tại phiên tòa.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Bà Võ Thị Ngọc Th, sinh năm 1982; Địa chỉ: 332/25 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 13, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 
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2. Ông Trịnh Ngọc Anh, sinh năm 1982; Địa chỉ: Mỹ Đông, Đông Phú, 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (vắng mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Uy Dương - Luật sư Công ty 

Luật TNHH Một thành viên DTN thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

(có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 10 giờ ngày 16/02/2022, anh Bùi 

Thanh Bá và Lê Phạm Đăng Khoa (Chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng PK02 Công 

an Thành phố Hồ Chí Minh) đang chốt bảo vệ tại trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ 

số 4 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Bá 

thấy Mã Kiến C treo tấm carton trước ngực có nội dung thô tục và xúc phạm 

Tổng Bí thư, tay trái cầm lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, cờ Quốc kỳ Việt 

Nam và tay phải cầm hộp quẹt đi tới khiếu kiện đòi nhân quyền và sẽ đốt cờ 

Quốc kỳ Việt Nam nên anh Bá can ngăn và yêu cầu Cường đi qua đường đứng. 

Sau đó, Cường đi bộ ra giữa lòng đường Lê Duẩn đối diện Cổng số 4, Tổng 

Lãnh sự quán Mỹ đặt tấm carton xuống đường, ngồi xuống rồi dùng bật lửa đốt 

lá cờ Quốc kỳ Việt Nam, lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và tấm carton. Lúc 

này, anh Khoa chạy đến dập lửa và bắt Cường với sự chứng kiến của anh Trần 

Ngọc Nam (xe ôm công nghệ đang đậu gần đó) đưa Cường cùng vật chứng về 

trụ sở Công an phường Bến Nghé, Quận 1 lập hồ sơ bắt người phạm tội quả 

tang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 thụ lý.  

  Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1, Mã Kiến C khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, lời khai của Cường phù hợp với lời khai 

người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 thu thập được (Bút lục 61-86). Cường khai 

do trong đầu thường xuyên nghe tiếng gõ tường, tiếng chửi nên đã đến nhiều 

cơ quan trình bày nhưng không được giải quyết nên mới đến Tổng Lãnh sự 

quán Mỹ để đòi nhân quyền.  

Ngày 08/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã trưng cầu 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giám định tâm 

thần đối với Mã Kiến C. Ngày 14/4/2022, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận:  

Về y học: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi xúc phạm quốc kỳ 

ngày 16/02/2022 cho đến hiện tại đối tượng bị rối loạn thần muộn và di chứng 

do sử dụng ma túy nhóm chất Opiates (F11.7-ICD10).  

Từ ngày 18/3/2022 đến ngày 25/3/2022 Đối tượng bị nhiễm Covid-19.  

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong và sau khi 
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thực hiện hành vi xúc phạm quốc kỳ ngày 16/02/2022 cho đến hiện tại đối 

tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; cần được điều trị tâm thần 

bắt buộc theo quy định của pháp luật.  

Ngày 29/4/2022, Viện kiểm sát đã có Quyết định áp dụng biện pháp bắt 

buộc chữa bệnh số 02/QĐ-VKSQ1.  

Ngày 21/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 có Quyết 

định trưng cầu số 750/QĐ-ĐTTH giám định tâm thần đối với Mã Kiến C sau 

chữa bệnh. Ngày 13/12/2022, Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa có 

Kết luận giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc số 

798/KLBB- VPYTW, kết luận Mã Kiến C bị bệnh rối loạn thần muộn và di 

chứng do sử dụng ma túy nhóm chất Opiates (F11.7-ICD.10); hiện tại bệnh đã 

ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa. Đương sự có đủ khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi để làm việc với Cơ quan pháp luật.  

Ngày 29/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 đình chỉ áp dụng biện 

pháp chữa bệnh bắt buộc và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã bắt 

tạm giam đối với Mã Kiến C. 

* Vật chứng vụ án: 01 cờ Quốc kỳ Việt Nam bị cháy, 01 cờ Đảng Cộng 

sản Việt Nam bị cháy, 01 tấm carton bị cháy, 01 hộp quẹt; 01 quần jean dài, 01 

áo thun ngắn tay, 01 áo sơmi tay dài; 01 đôi giày thể thao, 01 nón lưỡi trai; 01 

điện thoại di động hiệu Samsung A12; 01 xe mô tô hiệu Honda Wave biển số 

59C1-382.44, SK: 264DY – 002867, SM: C52E – 1015113 qua giám định số 

khung số máy không thay đổi; qua xác minh xe do bà Võ Thị Ngọc Th đứng 

tên chủ sở hữu, Cường mua xe trên của ông Trịnh Ngọc Anh vào ngày 

08/10/2018 theo Hợp đồng ủy quyền số 018364 tại Văn phòng công chứng 

Đặng Văn Khanh, ông Trịnh Ngọc Anh mua xe trên của bà Võ Thị Ngọc Th 

theo Hợp đồng ủy quyền số 018044 ngày 02/10/2018.  

Hiện tất cả vật chứng đang nhập kho Công an Quận 1 (Bút lục 60c). 

 Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS-Q1 ngày 06 tháng 01 năm 2023, Viện 

kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Mã Kiến 

C về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” theo quy định tại Điều 351 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 giữ quyền công 

tố luận tội và tranh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Mã Kiến C phạm 

tội “Xúc phạm Quốc kỳ” theo Điều 351 Bộ luật hình sự. Do bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo, đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng 

tù. Về vật chứng của vụ án đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật. 
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Người bào chữa cho bị cáo thống nhất tội danh Viện kiểm sát truy tố đối 

với bị cáo. Do bị cáo phạm tội khi mắc bệnh và không có khả năng nhận thức 

hành vi, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thời gian bị tạm giam và bắt buộc 

chữa bệnh đã lâu nên đề nghị cho bị cáo hưởng mức án hình phạt tù bằng thời 

gian bị cáo bị tạm giam. 

Tại phiên toà bị cáo khai: Bị cáo nghiện ma tuý từ năm 2001, đã có 03 

lần đi cai nghiện, bị cáo thường xuyên nghe tiếng gõ tường, tiếng ai nói thúc 

giục trong đầu nên sáng ngày 16/02/2022 bị cáo đi mua 2 lá cờ Đảng Cộng sản 

Việt Nam và cờ Quốc kỳ Việt Nam, chuẩn bị bìa carton và ghi nội dung như 

cáo trạng đã nêu và mang hột quẹt đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ đốt cờ đòi nhân 

quyền. Bị cáo xác định hiện nay đã được điều trị khỏi bệnh, nhớ được các tình 

tiết trong vụ án, xác định nội dung bản cáo trạng là đúng, thống nhất ý kiến của 

luật sư bào chữa, không tranh luận. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa sai lầm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 

1, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét thấy: Mặc dù khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi tuy nhiên căn cứ Kết luận Giám định pháp y 

tâm thần số 560/KLGĐ ngày 14/4/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện Mã Kiến C mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hạnh vi do rối loạn loạn thần muộn và di chứng do sử dụng ma túy 

nhóm chất Opiates (F11.7 – ICD10). Do đó căn cứ Điều 13 Bộ luật Hình sự, 

Mã Kiến C vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Lời khai 

nhận tội của Mã Kiến C tại phiên tòa phù hợp với lời khai lời khai người làm 

chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 10 giờ ngày 16/02/2022, tại trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ số 4 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, Mã Kiến C đã có hành vi đốt lá cờ Quốc Kỳ Việt 

Nam, lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi của bị cáo đã phạm và tội “Xúc 

phạm Quốc kỳ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 351 Bộ luật 
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Hình sự nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 truy tố bị cáo là có 

căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, hành vi xúc phạm 

Quốc kỳ trực tiếp xâm phạm đến biểu tượng của Tổ quốc, đến sự tôn nghiêm, 

thiêng liêng của Quốc gia, của dân tộc nên cần có mức hình phạt tương xứng 

mới có tác dụng giáo dục và răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm 

tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội khi mắc bệnh. Do vậy, Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với 

người phạm tội. 

[4] Về xử lý vật chứng: 01 cờ Quốc kỳ Việt Nam và 01 cờ Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã bị Cường đốt cháy; 01 tấm carton bị cháy, 01 hộp quẹt; 01 

quần jean dài, 01 áo thun ngắn tay, 01 áo sơmi tay dài; 01 đôi giày thể thao, 01 

nón lưỡi trai không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu huỷ; 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung A12, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. Đối với 

01 xe mô tô hiệu Honda Wave biển số 59C1-382.44 do bà Võ Thị Ngọc Th 

đứng tên chủ sở hữu, Cường mua xe trên của ông Trịnh Ngọc Anh vào ngày 

08/10/2018 theo Hợp đồng ủy quyền số 018364 tại Văn phòng công chứng 

Đặng Văn Khanh, ông Trịnh Ngọc Anh mua xe trên của bà Võ Thị Ngọc Th 

theo Hợp đồng ủy quyền số 018044 ngày 02/10/2018. Xét thấy, Cường khai sử 

dụng xe mô tô trên đi mua cờ và các vật chứng có liên quan trong vụ án để đốt 

cờ do đó tịch thu xe mô tô trên sung Ngân sách Nhà nước, trường hợp về sau 

có tranh chấp về quyền sở hữu vật chứng sẽ được giải quyết bằng vụ án khác 

theo thủ tục tố tụng dân sự. 

    Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào Điều 13, Điều 351, điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015: Tuyên bố bị cáo Mã Kiến C phạm tội “Xúc 

phạm Quốc kỳ”. Xử phạt: Bị cáo Mã Kiến C 11 (mười một) tháng 07 (bảy) 

ngày tù. Do thời hạn tù bằng thời hạn bị cáo bị tạm giam nên trả tự do cho bị 

cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

2. Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu 

huỷ 01 cờ Quốc kỳ Việt Nam, 01 cờ Đảng Cộng sản Việt Nam (do Cường đã 

đốt cháy); 01 tấm carton bị cháy, 01 hộp quẹt,  01 quần jean dài, 01 áo thun 

ngắn tay, 01 áo sơmi tay dài, 01 đôi giày thể thao, 01 nón lưỡi trai. 

- Trả lại cho bị cáo Mã Kiến C: 01 điện thoại di động hiệu Samsung A12, 
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Imei 1: 357026896521774, Imei 2: 357412786521779;  

- Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 xe mô tô hiệu Honda Wave biển 

số 59C1-382.44, SK: 264DY – 002867, SM: C52E – 1015113. 

(theo Phiếu nhập kho vật chứng số 70/22-PNK ngày 21/4/2022 của Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an Quận 1) 

3. Căn cứ vào Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng). 

4. Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 5. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.  

 

Nơi nhận:                                                    
- Bị cáo;                                                                      

- Công an TP.HCM (PC 53 - Đ3);             

- Tòa án nhân dân TP. HCM;                           

- Sở Tư pháp TP. HCM;                 

- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;                                 

- Công an Quận 1;                                                                                            

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1;                                 

- Thi hành án hình sự Quận 1;                                                                     

- Các đương sự;                                                                                                

- Lưu VP - hồ sơ.              

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

      Nguyễn Nhật Minh 
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